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Abstract 

Mangrove snail (Nerita balteata) belongs to gastropoda species distributed in the coastal intertidal and 

offshore islands of Quang Ninh province. Although the artificial seeds production of this species have been 

successful but still having a bottle neck as a low survival rate in the process by veliger larvae are 

transformed into spat larvae stage. Experiments were conducted to determine effects of salinity and food on 

growth rate and survival rate of mangrove snail in the stage of spat larvae in Quang Ninh province. The 

results showed that the optimal salinity for growth and developtment of spat larvae was 25‰ that resulted in 

a absoluted growth rate of 16.5 ± 2.19 µm/day and survival rate of 26.5 ± 0.57% and significantly higher 

compared to other treatments. The diet of benthic microalgae (Navicula sp.) combined with formulated feed 

(AP0 and Frippak) were most suitable for the growth and development of mangrove snail at the spat larvae 

stage with absoluted growth rate of 25,7 ± 1,28 µm/day; Whereas the survival rate of larvae of 32,3 ± 2,52% 

was significantly higher than those in the other treatments. 
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Tóm tắt 

Ốc đĩa (Nerita balteata) là loài động vật chân bụng phân bố ở vùng b i tri u ven biển và đảo xa b  c a t nh 

 uảng Ninh    n  c ta đ  nghi n c u sản xuất thành công con giống nhân tạo nh ng t  lệ sống t i giai đoạn 

ốc giống c n thấp, đ c biệt ở giai đoạn ấu trùng chuyển t  giai đoạn trôi n i sang giai đoạn sống đáy  Thí 

nghiệm nghi n c u ảnh h ởng c a độ m n và th c ăn l n sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng ốc đĩa giai 

đoạn sống đáy (spat) đ  c th c hiện nhằm xác định đ  c ng ỡng độ m n và loại th c ăn tốt nhất cho quá 

trình  ơng nuôi ấu trùng ốc đĩa. K t quả nghi n c u cho thấy, độ m n 25‰ là thích h p nhất cho sinh 

tr ởng và phát triển c a ấu trùng ốc đĩa giai đoạn ấu trùng sống đáy, tốc độ tăng tr ởng tuyệt đối (24,8 ± 

3,28 µm/ngày) và t  lệ sống (26,5 ± 0,57%) c a ấu trùng cao nhất,  hác biệt c    nghĩa so v i các nghiệm 

th c  hác. Khi s  dụng th c ăn là tảo bám   t h p th c ăn t ng h p, ấu trùng c  tốc độ sinh tr ởng cao nhất 

là 25,7    ,28  m ngày và  hác biệt c    nghĩa so v i các nghiệm th c  hác, trong  hi t  lệ sống c a ấu 

trùng là cao nhất ở nghiệm th c th c ăn là tảo bám ( 2,    2,52 ). 

Từ khóa: Ấu trùng sống đáy, độ m n, ốc đĩa, tảo bám, sinh tr ởng, t  lệ sống. 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ốc đĩa (Nerita balteata) là loài động vật 
thân m m chân bụng c  phân bố chính ở các 
vùng biển  hu v c nhiệt đ i và cận nhiệt đ i 
[1, 2].  ùng phân bố chính c a ốc đĩa là các 
cây trong r ng ngập m n, và các b     gh nh 
đá c a các đảo xa b  [3, 4].   n  c ta, ốc đĩa 
ch  phân bố ở vùng b i tri u ven biển và đảo xa 
b  c a t nh  uảng Ninh và ch ng đ  c xem là 
m n ăn đ c sản đ c tr ng tại đây do c  thịt 
thơm ngon, giàu dinh d ỡng [5]. Tuy nhiên, 
trong những năm gần đây tình trạng  hai thác 
quá m c đ  làm cho nguồn l i ốc đĩa ngoài t  
nhi n đang đ ng tr  c nguy cơ cạn  iệt [6]. 

Nhằm g p phần bảo vệ nguồn l i và phát 
triển đối t  ng nuôi m i, nh m nghi n c u 
c a Tr  ng  ại học Nha Trang đ  ti n hành 

nghi n c u sản xuất giống loài ốc này tại 
 uảng Ninh. M c dù đ  sản xuất giống thành 
công ốc đĩa tại  uảng Ninh nh ng t  lệ sống 
c a ấu trùng c n thấp, do th i gian phát triển 
phôi và ấu trùng   o dài [7], đ c biệt là quá 
trình bi n thái t  giai đoạn ấu trùng trôi n i 
sang giai đoạn ấu trùng sống đáy, t  đ  làm 
cho việc sản xuất đối t  ng này ở quy mô l n 
c n g p nhi u  h   hăn. Ấu trùng ốc đĩa ở 
giai đoạn trôi n i c  thể nuôi ở đi u  iện độ 
m n 25 ppt và th c ăn là tảo t ơi   t h p th c 
ăn t ng h p cho sinh tr ởng và t  lệ sống cao 
nhất [8]  Tuy nhi n, độ m n và th c ăn ảnh 
h ởng nh  th  nào đ n ốc đĩa giai đoạn sống 
đáy vẫn ch a đ  c bi t đ n  Nhi u nghi n c u 
đ  đ  c th c hiện s  dụng th c ăn nhân tạo 
tr n trong  ơng nuôi ấu trùng động vật thân 
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m m [9–  ]   ì vậy, để tạo ra đ  c con giống 
tốt, đạt t  lệ sống cao, việc nghi n c u tìm ra 
loại th c ăn và  hoảng độ m n thích h p trong 
quá trình  ơng ấu trùng là một trong những 
 hâu quan trọng quy t định s  thành công c a 
quy trình sản xuất giốngThí nghiệm nghiên 
c u ảnh h ởng c a độ m n và th c ăn đ n 
sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng ốc đĩa 
giai đoạn sống đáy đ  c th c hiện nhằm xác 
định đ  c ng ỡng độ m n và loại th c ăn 
thích h p cho quá trình  ơng nuôi ấu trùng, t  
đ  nâng cao đ  c hiệu quả c a quá trình sản 

xuất giống, ch  động cung cấp nguồn giống 
cho quá trình nuôi th ơng phẩm. 
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 
Đối tƣợng  thời gian và đ a điểm nghiên cứu 

 ối t  ng nghi n c u: Ấu trùng ốc đĩa giai 
đoạn sống đáy (hình 1). 

T n  hoa học: Nerita balteata Reeve, 
1855. 

T n ti ng  iệt: Ốc đĩa, ốc đ  đen  
Th i gian nghi n c u: t  tháng   2  9 đ n 

tháng  2 2  9. 
 

  

Hình 1. Ốc đĩa N. balteata giai đoạn ấu trùng sống đáy 

 
 ịa điểm nghi n c u: Công ty C  phần 

Nhật  ong,  uảng Ninh  

Phƣơng pháp nghiên cứu 
Ảnh hưởng của độ mặn đến  inh   ưởng       
     ng của ấu   ùng giai đoạn   ng đáy 

Thí nghiệm đ  c bố trí gồm   nghiệm th c 
(NT) t ơng  ng v i   thang độ m n: NT  độ 
m n 2 ‰, NT2 độ m n 25‰ và NT  độ m n 
  ‰ theo ng ỡng độ m n c a môi tr  ng t  
nhiên ốc đĩa phân bố trong năm (mùa  hô và 
mùa m a). S  dụng n  c máy để hạ độ m n 
cho các nghiệm th c  Nguồn n  c máy đ  c 
ch a trong bể composite và sục  hí 2 h tr  c 
 hi s  dụng để hạ độ m n  

S  dụng các thùng xốp c   ích th  c 6  × 
40 × 30 cm làm bể thí nghiệm, đáy thùng rải 
l p đá cuội nh ,  ích th  c 2 × 2 cm làm giá 
thể cho ấu trùng bám  N  c s  dụng thí 
nghiệm đ  c lọc qua bể lọc thô, sau đ  lọc 
qua l i lọc bông  ích th  c  ,5  m  Theo dõi 
và đi u ch nh các thông số môi tr  ng n  c 
 n định trong ng ỡng thích h p cho ấu trùng  

 ịnh l  ng ấu trùng giai đoạn sống đáy một 
ngày tu i vào các đơn vị thí nghiệm, mật độ  
1 con/cm

2
. 

Bố trí sục  hí, đi u ch nh ch  độ sục  hí 
v a phải, th i gian sục  hí 2  2    ộ m n ban 
đầu c a nguồn n  c cấp là 25‰ (t ơng  ng 
v i NT2), ti n hành hạ độ m n t  t  để ấu 
trùng quen v i s  thay đ i độ m n, c  mỗi    
ph t tăng ho c hạ độ m n xuống  ‰ đ n  hi 
đạt đ  c các m c độ m n t ơng  ng v i các 
nghiệm th c thí nghiệm  

Ấu trùng đ  c cho ăn hai lần ngày vào 
sáng s m và chi u mát, s  dụng th c ăn là tảo 
bám: Navicula sp., mật độ tảo cho ăn       –
50.000 tb/cm

2
  Tr  c  hi cho ăn, tảo bám đ  c 

chà sạch t  các mi ng giá thể, đ ng trong các 
xô nh a, sau đ  tảo đ  c lọc qua v t tảo để loại 
b  chất vẩn, xác tảo tr  c  hi cho ăn. 

Ph ơng pháp xác định mật độ t  bào tảo 
bám:  ấy mẫu định l  ng mật độ t  bào tảo 
hàng ngày tr  c  hi cho ăn.  ật độ t  bào tảo 
đ  c xác định bằng buồng đ m hồng cầu 
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Neubauer theo ph ơng pháp mô tả bởi Guillard 
(1973). 

Ti n hành thay n  c 2 ngày lần vào sáng 
s m tr  c  hi cho ấu trùng ăn, đảm bảo  hông 
thay đ i mật độ tảo và l  ng th c ăn cho ấu 
trùng     ng n  c thay 5   thể tích, nguồn 
n  c thay c  đi u  iện môi tr  ng t ơng  ng 
v i đi u  iện môi tr  ng trong các nghiệm 
th c  Theo d i các y u tố môi tr  ng (nhiệt độ, 
pH, độ m n, hàm l  ng oxy h a tan) và quan 
sát  hả năng vận động, b t mồi c a ấu trùng 
hàng ngày  

 ịnh  ỳ    ngày lần, lấy mẫu để xác định 
các ch  ti u: sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu 
trùng  Thí nghiệm đ  c l p lại   lần và   t th c 
sau 40 ngày  ơng. 

Ảnh hưởng của  hức ăn đến sinh   ưởng       
     ng của ấu   ùng giai đoạn   ng đáy 

Thí nghiệm ảnh h ởng c a th c ăn đ n sinh 
tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng ốc đĩa giai 
đoạn sống đáy đ  c bố trí v i   nghiệm th c 
t ơng  ng v i   loại th c ăn  hác nhau: 

NT1 (TB): Tảo bám Navicula sp , mật độ 
30.000–50.000 tb/cm

2
. 

NT2 (TĂTH + TK): Th c ăn t ng h p 
(AP0, Frippak) và tảo  hô (Fla es), t  lệ phối 
trộn  : , li u l  ng cho ăn  ,5 g ngày nhằm 
nâng cao sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng 
 hi m i chuyển sang giai đoạn sống đáy. Th c 
ăn t ng h p  P0 và Frippa  (Công ty Inve, 
Thái  an) c  dạng bột mịn, ch a hàm l  ng 
dinh d ỡng cao (Protein ≥  2 , Lipid: 14,5–
24,0%)  Tảo  hô Fla es (Công ty Long Sinh, 
 iệt Nam) c  dạng phi n m ng, hàm l  ng 
dinh d ỡng cao (Protein ≥  2 ,  ipid: 9,5–
15,0%). 

NT  (TB + TĂTH): K t h p giữa tảo bám 
(Navicula sp., mật độ  5    –25.000 tb/cm

2
) 

và th c ăn t ng h p (AP0 và Frippark, li u 
l  ng  ,5 g ngày), t  lệ phối trộn  :   

S  dụng các thùng xốp c   ích th  c 6  × 
40 × 30 cm làm bể thí nghiệm, đáy thùng rải 
l p đá nh ,  ích th  c 2 × 2 cm làm giá thể 
cho ấu trùng bám  N  c s  dụng thí nghiệm 
đ  c lọc qua l i lọc bông  ích th  c  ,5  m  
Theo d i và đi u ch nh các thông số môi 
tr  ng n  c  n định trong ng ỡng thích h p 
cho ấu trùng.  ịnh l  ng ấu trùng giai đoạn 
sống đáy một ngày tu i vào các đơn vị thí 
nghiệm, mật độ 1 con/cm

2
. 

Bố trí sục  hí, đi u ch nh ch  độ sục  hí 

v a phải, th i gian sục  hí 2  2   Hàng ngày 

cho ấu trùng ăn hai lần vào sáng s m và chi u 

mát.  ối v i tảo bám, tr  c  hi cho ăn tảo 

đ  c lọc qua l  i lọc để loại b  xác tảo, c n 

vẩn  Th c ăn t ng h p và tảo phi n Fla es 

đ  c cà qua v t nhằm đảm bảo  ích cỡ th c ăn 

phù h p v i cỡ mồi c a ấu trùng  Ti n hành 

thay n  c 2 ngày lần vào sáng s m tr  c  hi 

cho ấu trùng ăn, đảm bảo  hông thay đ i mật 

độ tảo và l  ng th c ăn cho ấu trùng     ng 

n  c thay 5   thể tích, nguồn n  c thay c  

đi u  iện môi tr  ng t ơng  ng v i đi u  iện 

môi tr  ng trong các nghiệm th c  Theo dõi 

các y u tố môi tr  ng (nhiệt độ, pH, độ m n, 

hàm l  ng oxy h a tan) và quan sát  hả năng 

vận động, b t mồi c a ấu trùng hàng ngày. 

 ịnh  ỳ    ngày lần, lấy mẫu để xác định 

các ch  ti u: sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu 

trùng  Thí nghiệm đ  c l p lại   lần và   t th c 

sau 4  ngày  ơng. 

Phương pháp  hu  hập    xử  ý     i u 

Kích th  c chi u cao v  ấu trùng: là 

 hoảng cách l n nhất   o dài t  đ nh v  phía 

tr  c miệng v , đ  c đo bằng  ính hiển vi c  

g n th  c đo tr n tr c vi thị  ính, số l  ng mẫu 

đo    ấu trùng lần  

Số l  ng ấu trùng trong bể đ  c xác định 

bằng ph ơng pháp định l  ng thể tích, bằng 

cách s  dụng cốc th y tinh 2   m , lấy mẫu ở 

5 vị trí  hác nhau bất  ì trong thể tích thí 

nghiệm để xác định mật độ ấu trùng trong t ng 

th i điểm thu mẫu, t  đ  xác định đ  c t  lệ 

sống c a ấu trùng  

  u tố môi tr  ng trong các nghiệm th c 

đ  c xác định hàng ngày  Ph ơng pháp và 

dụng dụ xác định: 

Nhiệt độ đo bằng nhiệt    c  độ chính xác 

0,1
o
C. 

 ộ m n đo bằng  h c xạ    ( tago, Nhật 

Bản) c  độ chính xác  ‰  

pH đo bằng test Sera (  c)  

Hàm l  ng oxy h a tan (D , mg 2  ) 

đ  c đo bằng Hanna HI9  2, độ chính xác  

0,1 mgO2/L. 

Công th c tính tốc độ tăng tr ởng tuyệt đối 

v  chi u cao (D G): 
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  2 1
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L
D n

L
gàLG m

t
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  on  đó: L1, L2 lần l  t là chi u cao v  c a ấu 

trùng ở th i điểm  iểm tra t1, t2. 

   
0

TØ lÖ sèng cña Êu trïng % 100t
N

N
 

  on  đó: Nt: số ấu trùng sau t ngày  ơng nuôi; 

N0: số ấu trùng ban đầu  

Các số liệu đ  c thu thập, tính toán và trình 
bày d  i dạng giá trị trung bình   sai số chuẩn 
( E N   SE) tr n phần m m  icrosoft  ffice 
Excel, 2    và SPSS phi n bản 22,   S  dụng 

ph p phân tích ph ơng sai một y u tố (one-way 
 N   ) để  iểm định s   hác nhau c a các 
giá trị trung bình giữa các nghiệm th c   ánh 
giá s  sai  hác c a các giá trị trung bình sau 
phân tích ph ơng sai (Post Hoc Test) bằng 
ph ơng pháp  iểm định Duncan  Khác nhau 
giữa các giá trị đ  c xác định ở m c   nghĩa p 
< 0,05. 

 ẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Ảnh hƣởng của độ mặn đến sinh trƣởng và 
tỷ lệ sống của ấu trùng giai đoạn sống đáy 

Các nghiệm th c thí nghiệm đ  c bố trí 
trong nhà c  mái che, l  ng n  c  hi thay đ u 
đ  c  iểm soát n n đi u  iện môi tr  ng trong 
quá trình thí nghiệm ít bi n động (bảng  ). 

 
B n  1. Bi n động các y u tố môi tr  ng n  c c a các nghiệm th c 

Thông số Nhiệt độ (
o
C) pH DO (mgO2/L) 

Dao động 27,5–31,0 7,5–8,5 4,0–6,5 

Trung bình 28,5±1,7 7,5–8,5 5,2±0,7 

 

Nhiệt độ n  c ch nh lệch trong th i gian 
thí nghiệm, dao động t  27,5–31,0

o
C (trung 

bình 28,5 ± 1,7
o
C)  Các gía trị pH (7,5–8,5) và 

oxy hòa tan (5,2 ± 0,7 mgO2  )  há  n định và 
dao động trong ng ỡng phù h p sinh tr ởng 
c a ốc đĩa  Nh  vậy các thông số môi tr  ng 
trong th i gian thí nghiệm nh  tr n đ u nằm 

trong  hoảng thích h p cho ấu trùng ốc đĩa sinh 
tr ởng và phát triển, t ơng t  nh  đi u  iện 
môi tr  ng ở các b i phân bố c a ch ng ngoài 
t  nhi n [7]. 

K t quả nghi n c u ảnh h ởng c a độ m n 
l n sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng ốc 
đĩa đ  c trình bày ở bảng 2. 

 
B n  2. Sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng ốc đĩa giai đoạn sống đáy ở các độ m n  hác nhau 

Nghiệm th c Lđầu (µm) Lcuối (µm) DLG (µm/ngày) T  lệ sống ( ) 

20‰ 864,1 ± 1,6 1.692,3 ± 6,0
a
 20,7 ± 1,26

a
 22,1 ± 2,5

a
 

25‰ 874,2 ± 1,1 1.864,5 ± 16,7
b
 24,8 ± 3,28

b
 26,5 ± 0,57

b
 

30‰ 858,5 ± 1,6 1.745,8 ± 7,2
a
 22,2 ± 1,46

ab
 24,1 ± 1,5

ab
 

Ghi chú: Các chữ cái  hác nhau trong cùng cột thể hiện s  sai  hác c    nghĩa, p <  , 5. 
 

K t quả nghi n c u tr n cho thấy, c  s  sai 
 hác c    nghĩa v   ích th  c chi u cao và tốc 
độ tăng tr ởng tuyệt đối c a ấu trùng ốc đĩa ở 
độ m n  hác nhau (p < 0,05). Chi u cao c a ấu 
trùng ốc đĩa l n nhất ở độ m n 25‰ ( .864,5 ± 
16,7 µm) sau 4  ngày  ơng và thấp nhất ở độ 
m n 2 ‰ ( .692,3 ± 6,0 µm) (p < 0,05). 
Không c  s  sai  hác c    nghĩa v  chi u cao 
c a ấu trùng giữa nghiệm th c 20‰ và 30‰ 
(1.745,8 ± 7,2 µm) (p > 0,05). 

Tốc độ tăng tr ởng tuyệt đối v  chi u cao 
c a ốc đĩa theo th i gian đ  c thể hiện ở hình 

2  K t quả nghi n c u cho thấy, tăng tr ởng 
tuyệt đối c a ấu trùng thấp và  há đ u nhau 
trong 10 ngày đầu thí nghiệm, dao động t  
11,3–11,7 µm ngày  Tuy nhi n, đ n ngày th  
20, tốc độ tăng tr ởng tuyệt đối c a ấu trùng ở 
các nghiệm th c thí nghiệm tăng nhanh và cao 
gấp đôi so v i giai đoạn tr  c và đạt giá trị l n 
nhất ở độ m n 25‰ (29,3 ± 1,1 µm/ngày), cao 
hơn c    nghĩa so v i hai nghiệm th c c n lại 
(p <  , 5)  Không c  s  sai  hác c    nghĩa v  
tốc độ tăng tr ởng c a ấu trùng giữa nghiệm 
th c độ m n 2 ‰ (22,3 ± 0,76 µm ngày) so 
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v i độ m n   ‰ (24,2 ± 0,86 µm/ngày) (p > 
0,05). Sau    ngày  ơng, tăng tr ởng tuyệt đối 
c a ấu trùng đạt cao nhất là ( 8,  ± 1,09 
µm/ngày) ở độ m n 25‰, cao hơn c    nghĩa 
so nghiệm th c 2 ‰ (31,6 ± 1,13 µm/ngày) (p 
< 0,05).   ngày  ơng th    , tốc độ tăng 
tr ởng c a ấu trùng giảm nh ng vẫn ghi nhận 
s  sai  hác c    nghĩa giữa các nghiệm th c (p 

< 0,05)  Tốc độ tăng tr ởng c a ấu trùng cao 
nhất ở nghiệm th c 25‰ (20,3 ± 1,72 
 m ngày) và thấp nhất ở nghiệm th c 2 ‰ 
(17,5 ± 1,03 µm/ngày) (p < 0,05). Không c  s  
sai  hác c    nghĩa v  tốc độ tăng tr ởng c a 
ấu trùng ở nghiệm th c   ‰ so v i hai nghiệm 
th c c n lại ở trong cả hai th i điểm    và    
ngày  ơng (p > 0,05). 

 

 

Hình 2. Tăng tr ởng tuyệt đối c a ấu trùng ốc đĩa giai đoạn sống đáy ở các độ m n  hác nhau 
 

T  lệ sống c a ấu trùng ốc đĩa giảm dần 
theo th i gian thí nghiệm và ghi nhận s  sai 
 hác c    nghĩa giữa các nghiệm th c thí 
nghiệm ở ngày  ơng th     và    (hình 3)  
Trong  hi đ , t  lệ sống c a ấu trùng ở nghiệm 
th c 2 ‰ và   ‰ là  há đ u nhau,  hông c  
s  sai  hác c    nghĩa sau 30 ngày nuôi (p > 
0,05). Sau    ngày  ơng, t  lệ sống c a ấu 
trùng đạt giá trị l n nhất là 26,5 ± 0,57  ở độ 
m n 25‰, cao hơn c    nghĩa thống    so v i 
hai nghiệm th c c n lại, lần l  t là 22,1 ± 

0,25% và 2 ,     ,5  ở độ m n 2 ‰ và   ‰ 
(p < 0,05). 

T  các   t quả nghi n c u tr n, c  thể 
thấy độ m n 25‰ là  hoảng độ m n thích h p 
nhất cho sinh tr ởng và phát triển c a ấu trùng 
ốc đĩa giai đoạn ấu trùng sống đáy  K t quả 
này phù h p v i nghi n c u c a Ngô  nh 
Tuấn và nn  , (2   ),  hi cho rằng tốc độ sinh 
tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng ốc đĩa ở giai 
đoạn ấu trùng sống đáy đạt giá trị cao ở độ 
m n 25‰. 

 

 

Hình 3. T  lệ sống c a ấu trùng ốc đĩa giai đoạn sống đáy ở các độ m n  hác nhau 
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Ảnh hưởng của thức ăn đến  inh t ưởng v  t  
     ng của ấu t ùng  c đ a giai đ  n   ng đáy 

Trong quá trình thí nghiệm, di n bi n c a 
đi u  iện môi tr  ng đ  c trình bày ở bảng 3. 

 
B n  3. Bi n động các y u tố môi tr  ng n  c c a các nghiệm th c 

Thông số  ộ m n (‰) Nhiệt độ (
o
C) pH DO (mgO2/L) 

Khoảng dao động 25,0–26,5 27,0–31,0 7,5–8,5 4,2–6,8 

Trung bình 25,4 ± 0,3 28,2 ± 0,7 7,5–8,5 5,4 ± 0,2 

 
Các y u tố môi tr  ng đ  c  iểm soát và 

duy trì trong  hoảng thích h p cho sinh tr ởng 
và phát triển c a ấu trùng ở giai đoạn sống đáy 
[7]   ộ m n đ  c đi u ch nh t    t quả tốt nhất 
c a thí nghiệm tr  c, trung bình 25,     ,  ‰  
Nhiệt độ ít bi n động và ở m c thích h p, trung 

bình 28,2    ,7
o
C; giá trị pH (7,5–8,5) và oxy 

h a tan (5,     ,2 mg 2  ) luôn đ  c duy trì 
trong ng ỡng thích h p cho ấu trùng  

K t quả nghi n c u v  ảnh h ởng c a th c 
ăn l n sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng ốc 
đĩa giai đoạn sống đáy đ  c thể hiện ở bảng  . 

 
B n  4. Sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng ốc đĩa giai đoạn sống đáy  

s  dụng các loại th c ăn  hác nhau 

Nghiệm th c Lđầu (µm) Lcuối (µm) DLG (µm/ngày) T  lệ sống ( ) 

TB 851,7 ± 1,9 1.610,3 ± 8,5
a
 19,0 ± 1,69

a
 32,3 ± 2,52

c
 

TATH+TK 850,2 ± 2,0 1.620,8 ± 10,5
a
 19,3 ± 2,06

a
 17,7 ± 2,51

a
 

TB+TATH 857,3 ± 1,9 1.886,7 ± 6,3
b
 25,7 ± 1,28

b
 26,0 ± 4,58

b
 

Ghi chú: Các chữ cái  hác nhau trong cùng hàng thể hiện s  sai  hác c    nghĩa, p <  , 5. 
 

K t quả nghi n c u v  ảnh h ởng c a th c 
ăn l n sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng ốc 
đĩa giai đoạn sống đáy cho thấy, c  s  sai  hác 
c    nghĩa v   ích th  c c a ấu trùng giữa các 
nghiệm th c thí nghiệm (p < 0,05). Sau 40 
ngày thí nghiệm,  ích th  c chi u cao c a ấu 
trùng đạt giá trị l n nhất ( .886,7 ± 6,3  m) ở 

nghiệm th c s  dụng th c ăn là tảo bám   t 
h p v i th c ăn t ng h p và thấp nhất (1.610,3 
± 8,5  m) ở nghiệm th c tảo bám (p < 0,05). 
Không c  s  sai  hác c    nghĩa v  sinh tr ởng 
c a ấu trùng giữa hai nghiệm th c tảo bám so 
v i nghiệm th c s  dụng th c ăn t ng h p   t 
h p tảo  hô (1.620,8 ± 10,5) (p > 0,05). 

 

 

Hình 4. Tăng tr ởng tuyệt đối c a ấu trùng ốc đĩa giai đoạn sống đáy  
s  dụng các loại th c ăn  hác nhau 

 
Tốc độ tăng tr ởng tuyệt đối c a ấu trùng 

ốc đĩa theo th i gian đ  c thể hiện ở hình    
K t quả cho thấy, tốc độ tăng tr ởng tuyệt 

đối c a ấu trùng ốc đĩa luôn đạt giá trị cao 
nhất ở nghiệm th c s  dụng tảo bám   t h p 
th c ăn t ng h p so v i các nghiệm th c c n 
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lại sau   , 2 ,    và    ngày nuôi thí nghiệm 
(p <  , 5), trong  hi đ   hông c  s  sai  hác 
c    nghĩa v  tốc độ tăng tr ởng c a ấu trùng 
giữa nghiệm th c tảo bám so v i nghiệm 
th c tảo bám   t h p th c ăn t ng h p (p   
0,05). 

T  lệ sống c a ấu trùng ốc đĩa giảm dần 
theo th i gian đ  c thể hiện ở hình 5  Sau    
ngày  ơng, t  lệ sống c a ấu trùng t ơng 
đ ơng ở cả   nghiệm th c, dao động (6 , –
69,7 ) và  hông c  s  sai  hác c    nghĩa (p > 
0,05)    ngày  ơng th  2  và   , t  lệ sống c a 
ấu trùng ở nghiệm th c tảo bám (57,7  và 

44,3%) và tảo bám   t hơp th c ăn t ng h p 
(59,7  và    ) cao hơn c    nghĩa v i so v i 
nghiệm th c th c ăn t ng h p   t h p tảo  hô 
(52,0  và  5,7 ) (p < 0,05)  Không c  s  sai 
 hác c    nghĩa v  t  lệ sống c a ấu trùng giữa 
hai nghiệm th c th c ăn là tảo bám so v i tảo 
bám   t h p th c ăn t ng h p (p >  , 5)  Sau 
   ngày thí nghiệm, t  lệ sống c a ấu trùng đạt 
cao nhất là  2,    2,5   hi s  dụng th c ăn là 
tảo bám, ti p đ n là 26,     ,6  ở nghiệm th c 
tảo bám   t h p th c ăn t ng h p và thấp nhất 
là  7,7   2,5  ở nghiệm th c s  dụng th c ăn 
t ng h p và tảo  hô (p < 0,05). 

 

 

Hình 5. T  lệ sống c a ấu trùng ốc đĩa giai đoạn sống đáy s  dụng các loại th c ăn  hác nhau 
 

T    t quả tr n cho thấy, th c ăn c  ảnh 
h ởng quan trọng đ n sinh tr ởng và t  lệ sống 
c a ấu trùng ốc đĩa giai đoạn sống đáy  Khi s  
dụng th c ăn là hỗn h p c a tảo bám và th c ăn 
t ng h p s  cho sinh tr ởng c a ấu trùng là tốt 
nhất, nh ng th c ăn là tảo bám lại cho t  lệ 
sống c a ấu trùng cao nhất vì tảo bám là loại 
th c ăn chính c a ốc đĩa ngoài t  nhi n    t 
 hác, s    t h p c a th c ăn t ng h p s  b  
sung th m các axit amin, axit béo không no và 
các chất vi l  ng nh  vitamin,  hoáng chất,  
cần thi t cho ấu trùng phát triển, đ c biệt là ở 
th i điểm m i chuyển sang giai đoạn ấu trùng 
sống đáy, do đ  ấu trùng c  tốc độ sinh tr ởng 
tốt nhất  hi s  dụng hỗn h p th c ăn này  

Nh  vậy, việc l a chọn loại th c ăn phù 
h p trong  ơng nuôi ấu trùng ốc đĩa c  ảnh 
h ởng tr c ti p đ n sinh tr ởng, t  lệ sống và 
hiệu quả  ơng nuôi đối t  ng này. Theo 
Quayle và New ir  ( 989),  hi  ơng nuôi ấu 
trùng các loài động vật thân m m thì việc cung 

cấp đầy đ  số l  ng và chất l  ng c a th c ăn 
là đi u  iện quan trọng để duy trì sinh tr ởng, 
t  lệ sống c a ấu trùng cao và  n định [12]. Vì 
th , n u nguồn th c ăn cung cấp cho ấu trùng 
 hông đ  v  số l  ng c ng nh  chất l  ng thì 
ấu trùng c  thể ng ng sinh tr ởng ho c c  thể 
c  tốc độ sinh tr ởng âm và t  lệ sống rất thấp  
Do đ , ở hai nghiệm th c s  dụng th c ăn là 
tảo bám và tảo bám   t h p v i th c ăn t ng 
h p cho sinh tr ởng và t  lệ sống c a ấu trùng 
ốc đĩa là tốt nhất  

  t  hác, việc s  dụng   t h p tảo bám và 
th c ăn t ng h p để  ơng nuôi ấu trùng ốc đĩa 
cho tốc độ sinh tr ởng cao nh  tr n là một l i 
th  l n, mang lại nhi u  u điểm trong quá trình 
 ơng nuôi ấu trùng, do thao tác    thuật đơn 
giản và đ c biệt là giảm s  phụ thuộc vào 
nguồn tảo bám nuôi sinh  hối   ì vậy,   t quả 
nghi n c u này c  thể mở ra một h  ng đi m i 
trong sản xuất giống các loài động vật thân 
m m n i chung và ốc đĩa n i ri ng nh  đơn 
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giản h a đ  c    thuật cho ăn, ch  động trong 
sản xuất và  iểm soát đ  c sinh tr ởng và t  lệ 
sống c a ấu trùng  

 ẾT LUẬN VÀ  IẾN NGHỊ 

 ết luận 
 ộ m n 25‰ là thích h p nhất cho sinh 

tr ởng và phát triển c a ấu trùng ốc đĩa giai 
đoạn ấu trùng sống đáy, tốc độ tăng tr ởng 
tuyệt đối đạt 24,8 ± 3,28 µm/ngày và t  lệ sống 
đạt 26,5 ± 0,57%. 

Th c ăn là tảo bám Navicula sp.   t h p 
v i th c ăn t ng h p (AP0 và Frippak) là thích 
h p nhất cho sinh tr ởng c a ấu trùng ốc đĩa 
giai đoạn sống đáy v i tốc độ tăng tr ởng tuyệt 
đối đạt 25,7 ± 1,28 µm/ngày. T  lệ sống c a ấu 
trùng đạt cao nhất là 32,3 ± 2,52   hi s  dụng 
th c ăn là tảo bám  

 iến ngh  

S  dụng   t h p th c ăn là tảo bám 
Navicula sp. và AP0 và Frippa  trong  ơng 
nuôi ấu trùng ốc đĩa giai đoạn sống bám để 
nâng cao đ  c hiệu quả sản xuất (sinh tr ởng 
và t  lệ sống c a ấu trùng), đồng th i g p phần 
đơn giản h a  hâu chuẩn bị và ch  động đ  c 
nguồn th c ăn trong quá trình sản xuất ở quy 
mô l n  

Cần ti p tục nghi n c u ảnh h ởng c a các 
y u tố sinh thái  hác nh  loại giá thể, mật độ 
 ơng l n sinh tr ởng và phát triển c a ấu trùng 
giai đoạn sống đáy, g p phần xây d ng thành 
công quy trình    thuật sản xuất giống nhân tạo 
ốc đĩa  

  i cảm ơn: Bài báo này s  dụng một phần số 
liệu t  nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp T nh: 
Bảo tồn nguồn gen ốc đĩa Nerita balteata tr n 
địa bàn t nh  uảng Ninh, th c hiện năm 2  8-
2 2   Tác giả chân thành cảm ơn Sở Khoa học 
và Công nghệ  uảng Ninh, Công ty C  phần 
Nhật  ong đ  hỗ tr  trong quá trình triển  hai 
th c hiện nhiệm vụ này  
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